


 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /KSBT-KHNV  Kon Tum, ngày       tháng       năm   
  

V/v thay đổi danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Trên cơ sở Thông báo số 2431/TB-KSBT ngày 29 tháng 11 năm 2024 

của Trung tâm Kiển soát bệnh tật về việc điều chỉnh nhân sự và phụ lục hợp 

đồng khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2024 tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đăng ký/thay đổi danh sách đăng ký 

nhân sự tham gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

STT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự giảm 

1 ĐD. Trần Thị Hồng Liên Nghỉ hưu từ 01/11/2024 

2. Hồ sơ minh chứng gửi kèm: Có hồ sơ minh chứng kèm theo. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Có Phụ lục danh sách kèm theo. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính trình Sở Y tế xem xét đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử Sở Y tế./.  

(Công văn này thay thế cho Công văn số 2434/KSBT-KHNV ngày 29 

tháng 11 năm 2024). 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTKSBT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

Mẫu 1 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 

2. Địa chỉ: Số 405 Bà triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  

 

STT Họ và tên  

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/ 

sốchứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký  

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 2 

Vị trí chuyên môn 3 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 4 

Ghi 

chú 5 

1 Nguyễn Lộc Vương 

000021/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ chuyên khoa II 

– Giám đốc  
   

2 Phùng Mạnh Dũng 
2436/KT

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ chuyên khoa II - 

Phó Giám đốc 
  

3 Y Đưk 

000318/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ chuyên khoa I, 

Phó Giám đốc 
  

4 Nguyễn Thị Vân 
 

000290/
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 
Bác sĩ chuyên khoa II - 

Phó Giám đốc 
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KT-

CCHN 

 

chiều từ 13h-

17h 

5 
Nguyễn Ngọc 

Ngoan 

2133/KT

-CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Phòng 

chống Bệnh không lây 

nhiễm 

 

  

6 Đinh Thị Lương 

001559/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều 

dưỡng 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Điều dưỡng - Phòng 

Khám đa khoa  
  

7 
Đinh Thị Tuyết 

Linh 

000189/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; thực hiện đo 

kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Y sĩ - Phòng Khám đa 

khoa  
  

8 Mai Thị Mỹ Phượng 

000013/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh răng trẻ em; làm răng giả 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Y sĩ - Phòng Khám 

đa khoa  
  

9 Đào Thị Thi 

000188/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều 

dưỡng, Thực hiện đo, chẩn đoán tật khúc xạ 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Điều dưỡng - Phòng 

Khám đa khoa 
  

10 
Nguyễn Thị Hồng 

Phước 

001556/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội khoa, thực hiện kỹ 

thuật siêu âm tổng quát 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

11 Nguyễn Văn Khánh 

000106/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa mắt 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

12 Phạm Thị Kế Luân 

000187/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều 

dưỡng; mài lắp kính thuốc 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Điều dưỡng - Phòng 

khám đa khoa 
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13 Phạm Thị Thu Hà 

002002/

KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

 

Điều dưỡng - Phòng 

Khám đa khoa 

  

14 Phan Thái Thị Hạnh 

002064/

KT-

CCHN 

Bác sĩ đa khoa; chuyên khoa da liễu 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

15 Tô Thị Trúc Mai 

001093/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

16 
Trần Thị Cẩm 

Hương 

001545/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội khoa và da liễu 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

17 Trần Thị Kính 

000305/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

18 Y Thoa 

000301/

KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

19 Võ Chiêu Dương 

001483/

KT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng 

quát, điện tim; Khám, chữa bệnh Mắt 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

20 Trương Thị Trà My 
2505/KT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Điều dưỡng 

- Phòng Khám đa 

khoa  
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nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

 

21 
Lâm Thuỵ Kiều 

Linh 

001094/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bẹnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học gia 

đình 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phòng 

Khám đa khoa  
  

22 Đặng Văn Sơn 

000133/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân sinh học -  

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

  

23 Đặng Thị Hòa 
2268/KT

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

  

24 Dương Văn Thanh 

001636/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

  

25 Hồ Thị Hoa Sen 

001550/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

  

26 
Huỳnh Thị Thảo 

Nguyên 

001602/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân xét nghiệm - 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

  

27 Lê Thị Minh Hiếu 

001677/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân xét nghiệm - 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

  

28 Nguyễn Nhật Tuấn 

001548/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình 

ảnh y học 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

Kỹ thuật viên X quang 

- Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 
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17h Thăm dò chức năng 

29 
Nguyễn Thạnh 

Quang 

000252/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Xét nghiệm -

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

  

30 
Nguyễn Thị Bích 

Giang 

2384/KT

-CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm ký sinh trùng – 

côn trùng 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

  

31 
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 

2385/KT

_CCHN 

Kỹ thuật viên xét nghiệm ký sinh trùng – 

côn trùng  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

  

32 
Nguyễn Thị Kim 

Hoa 

000260/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

  

33 
Trần Ngọc Khánh 

Dương 

001547/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò 

chức năng 

  

34 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

2777/KT

-CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Xét nghiệm 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

  

35 Dương Văn Lợt 

001030/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Y sĩ - Khoa Truyền 

thông, giáo dục sức 

khoẻ 

  

36 Hồ Thị Kim Phượng 

000154/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội khoa và răng hàm mặt 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

Bác sĩ - Khoa Sức 

khoẻ môi trường -Y 

tế trường học - Bệnh 
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17h nghề nghiệp 

37 Nguyễn Thị Đào 
2425/KT

-CCHN 
Kỹ thuật viên phục hình răng 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên- Khoa 

Sức khoẻ môi trường 

-Y tế trường học - 

Bệnh nghề nghiệp 

  

38 Hồ Ngọc Chương 
2594/KT

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Y sĩ - Khoa Sức 

khoẻ môi trường -Y 

tế trường học - Bệnh 

nghề nghiệp 

  

39 
Nguyễn Khánh 

Duyên 

2212/KT

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Y sĩ - Khoa Sức 

khoẻ môi trường -Y 

tế trường học - Bệnh 

nghề nghiệp 

  

40 Hoàng Thị Tuyến 

000197/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Phụ trách 

Khoa Phòng chống 

bệnh truyền nhiễm 
  

41 Nguyễn Thị Loan 

002043/

KT-

CCHN 

Khám chữa, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Phòng 

chống bệnh truyền 

nhiễm 
  

42 Nguyễn Trọng Hào 

000663/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Phòng 

chống bệnh truyền 

nhiễm 
  

43 
Nguyễn Xuân 

Thành 

000111/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân xét nghiệm - 

Khoa Phòng chống 

bệnh truyền nhiễm 
  

44 
Phạm Thị Hà 

Phương 

2148/KT

-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; 

xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Phòng 

chống bệnh truyền 

nhiễm 

  

45 Trần Quốc Việt 
000320/

KT-

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình 

ảnh y học 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

Kỹ thuật viên - Khoa 

Phòng chống bệnh 
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CCHN chiều từ 13h-

17h 

truyền nhiễm 

46 Nguyễn Bá Trí 

000261/

KT-

CCHN 

Khám bệnh,  chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Trưởng Phòng 

khám đa khoa 
  

47 Nguyễn Thị Lựu 
2867/KT

-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Phòng 

chống bệnh không lây 

nhiễm 
  

48 Trần Hữu Thị Cư 

000891/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa  

bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Phòng 

chống bệnh không lây 

nhiễm 
  

49 
Trần Thị Thanh 

Xuân 

000319/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Phòng 

chống bệnh không lây 

nhiễm 
  

50 Nguyễn Thị Hằng 

001598/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Nữ hộ sinh - Khoa 

Dinh dưỡng  
  

51 Trần Thị Đào 

001605/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Nữ hộ sinh - Khoa 

Dinh dưỡng  
  

52 Trần Thị Loan 

001604/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Nữ hộ sinh - Khoa 

Dinh dưỡng  
  

53 
Huỳnh Thị Kim 

Ngọc 

000491/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Nữ hộ sinh - Khoa 

Dinh dưỡng  
  

54 Nguyễn Tín 001085/ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Thứ 2,3,4,5,6 Bác sĩ - Khoa Phòng   
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KT-

CCHN 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

chống HIV/AIDS 

55 Nguyễn Văn Đôn 

001630/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh truyền nhiễm và bệnh 

nhiệt đới 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ – Trưởng Khoa 

Phòng chống 

HIV/AIDS 
  

56 NguyễnThị Ái Vân 

001997/

KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cao đẳng Điều dưỡng- 

Phòng khám đa khoa 
  

57 Võ Thị Thuỷ Tiên 

003071/

KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Điều dưỡng- 

Khoa Phòng chống 

HIV/AIDS 
  

58 Phạm Thị Hảo 

001525/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Y sĩ - Khoa Phòng 

chống HIV/AIDS 
  

59 Nguyễn Thị Linh 

000940-

KT-

CCHN 

Thực hiện các chuyên môn về điều dưỡng 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Điều dưỡng- 

Khoa Phòng chống 

HIV/AIDS 
  

60 Phan Thị My Ly 
2621/KT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-

BVN của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cao đẳng Điều 

dưỡng – Phòng 

khám đa khoa 

  

61 
Nguyễn Thị Diệu 

Ánh 

000068/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về kế hoạch 

hoá gia đình, siêu âm sản phụ khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ – Trưởng 

Khoa Sức khỏe sinh 

sản 
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62 Nguyễn Thị Ninh 

000465/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Điều dưỡng 

Phụ sản - Khoa Sức 

khỏe sinh sản 

  

63 Trần Thị Hồng Huế 

001609/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Điều dưỡng 

Phụ sản - Khoa Sức 

khỏe sinh sản 

  

64 Trần Thị Nhi 

001600/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Nữ hộ sinh cao đẳng 

- Khoa Sức khỏe 

sinh sản 

  

65 Trương Thị Nhàn 

001607/

KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ 

sản; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng ngành Phụ sản 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân Điều dưỡng 

Phụ sản -Khoa Sức 

khỏe sinh sản 

  

66 Võ Thị Thu Trang 

001610/

KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản; thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về kế hoạch 

hoá gia đình 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ - Khoa Sức 

khỏe sinh sản 
  

67 
Trần Thị Thu 

Nguyệt 

001993/

KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Nữ hộ sinh cao đẳng 

- Khoa Sức khỏe 

sinh sản 

  

68 
Nguyễn Huỳnh 

Phương Diễm 

2698/KT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Nữ hộ sinh cao đẳng 

- Khoa Sức khỏe 

sinh sản 

  

69 
Trương Thị Ngọc 

Hà 

001689/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ 

sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

Nữ hộ sinh - Khoa 

Sức khỏe sinh sản 
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17h 

70 Phan Sỹ Phú 

000242/ 

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân kỹ thuật y 

học chuyên ngành  

xét nghiệm - Khoa 

Kiểm dịch Y tế quốc 

tế  

  

71 Trần Mạnh Quyết 

000262/

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm - Khoa Kiểm 

dịch Y tế quốc tế 

  

72 Sa Cường 

001513/

KT-

CCHN 

Thực hiện khám chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Bác sĩ – Phụ trách 

Khoa Kiểm dịch Y 

tế quốc tế 

  

73 Nguyễn Trung Hảo 

000184/ 

KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật  chuyên môn về xét 

nghiệm  

Thứ 2,3,4,5,6 

 sáng từ 7h-11h, 

chiều từ 13h-

17h 

Cử nhân khoa học 

ngành Sinh học - 

Khoa Ký sinh trùng-

Côn trùng 

  

Tổng cộng danh sách có: 73 người 
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